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[bookmark: bookmark688]I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
Kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của học sinh sau khi tham gia các chủ đề của hoạt động trải nghiệm, bao gồm: Em với nhà trường; Khám phá bản thân; Trách nhiệm với bản thân, Rèn luyện bản thân.
2. Năng lực:
· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trình bày thực hiện các nhiệm vụ học tập.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết các câu hỏi và bài tập về tình huống thực tế trong cuộc sống.
3. Phẩm chất:
· Tự hào về truyền thống nhà trường.
· Có ý thức tự giác làm bài nghiêm túc, chính trực.
II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ:
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 1 bao gồm các chủ đề sau:
Chủ đề 1. Em với nhà trường Chủ đề 2. Khám phá bản thân
Chủ đề 3. Trách nhiệm với bản thân 
Chủ đề 4. Rèn luyện bản thân
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
· Kiểm tra trực tuyến. 
· Kiểm tra theo hình thức 100% trắc nghiệm.
IV. NỘI DUNG ÔN TẬP:
Câu 1: Em đã phát triển mối quan hệ hòa đồng với thầy cô và các bạn bằng cách nào?
A. Cùng học, cùng tham gia các hoạt động với các bạn. Cởi mở tâm sự, chia sẻ với thầy cô về những khó khăn của bản thân.
B. Giữ khoảng cách nhất định và không làm phiền thầy cô.
C. Không chia sẻ với bạn bè vì sợ bạn đi kể với người khác chuyện của mình.
D. Chỉ nói chuyện với vài bạn chơi thân trong lớp, còn những bạn khác thì không giao lưu.
Câu 2: Mệnh đề sau là đúng hay sai?
Bày rác bừa bộn ra lớp nhưng không dọn là thể hiện hành vi ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở trường
A. Đúng	B. Sai
Câu 3: Em đã hợp tác với các bạn như thế nào khi giải quyết những nhiệm vụ chung?
A. Im lặng, không quan tâm đến việc chung vì thấy mất thời gian của mình.
B. Cùng các bạn trao đổi, chia sẻ khi thực hiện nhiệm vụ chung. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của các bạn và tin tưởng lẫn nhau.
C. Chỉ quan tâm thực hiện công việc của mình, không quan tâm đến việc chung.
D. Im lặng hoặc lảng tránh khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chung.
Câu 4: Em đã làm thế nào để xác định được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân?
A. Điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân là những điểm có sẵn ở mỗi người nên em không cần làm gì cũng xác định được.

B. Luôn cho mình là đúng, không cần lắng nghe ý kiến của người khác.
C. Tích cực tham gia các hoạt động để bộc lộ điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân. Lắng nghe nhận xét, đánh giá của các bạn và những người xung quanh.
D. Luôn cho mình là giỏi nhất không cần học hỏi, chia sẻ với ai.
Câu 5: Người có kĩ năng kiểm soát cảm xúc là biết thể hiện cảm xúc …… với tình huống, hoàn cảnh.
A. quá mức và không phù hợp                         B. tùy tiện theo cảm xúc nhất thời
C. phù hợp và đúng mức                                   D. che giấu hoàn toàn mọi cảm xúc
Câu 6: Khi xuất hiện cảm xúc tiêu cực, em giải tỏa cảm xúc đó bằng cách nào?
A. Để cảm xúc tiêu cực bộc lộ một cách tự nhiên, không cần giải tỏa.
B. Giữ kín cảm xúc trong lòng không chia sẻ cùng ai.
C. Quát hoặc nói thật to với người đối diện cho hả giận.
D. Tâm sự, chia sẻ với bạn bè, người thân.
Câu 7. Cách thức rèn luyện bản thân trong học tập và cuộc sống là gì? Hãy sắp xếp các bước sau theo đúng thứ tự:
1 – Cách khắc phục
2 – Các điểm hạn chế
3 – Kết quả mong đợi
4 – Dự kiến việc sẽ làm
A. 3 – 2 – 1 – 4                                                   B. 2 – 3 – 4 – 1
C. 3 – 4 – 2 – 1                                                    D. 4 – 3 – 2 – 1
Câu 8: Khi gặp khó khăn trong học tập hoặc trong cuộc sống, em đã làm gì?
A. Xác định nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Tìm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè hoặc người thân để vượt qua khó khăn.
B. Cân nhắc xem có nên tiếp tục làm không vì sợ mất thời gian.
C. Tìm việc khác dễ hơn để làm (dễ làm, khó bỏ).
D. Bỏ qua khó khăn đó. tìm việc khác dễ hơn để làm (dễ làm, khó bỏ).
Câu 9: Khi chứng kiến hành động bạo lực, em cần làm gì?
A. Gọi ngay đến số 111 hoặc báo cho người có trách nhiệm (thầy cô, cảnh sát, bảo vệ...).
B. Lặng im vì đó không phải là việc của mình.
C. Bỏ chạy vì sợ bị ảnh hưởng.
D. Quay video để đăng lên mạng xã hội.
Câu 10: Để rèn luyện thói quen ngăn nắp, sạch sẽ em cần làm gì?
A. Để đồ dùng cá nhân, sách vở ở những chỗ tiện sử dụng.
B. Khi nào thích thì em sắp xếp, lau dọn nhà cửa.
C. Thường xuyên sắp xếp sách vở, đồ dùng cá nhân ngăn nắp, gọn gàng, đúng chỗ quy định.
D. Chỉ dọn dẹp khi được bố mẹ nhắc nhở.
Câu 11: Em đã rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ trong học tập như thế nào?
A. Khi gặp bài tập khó em nhờ anh chị, người thân làm giúp.
B. Chỉ học khi lên bảng trả lời lấy điểm.
C. Chỉ học bài và làm bài tập đầy đủ trước khi kiểm tra.
D. Đi học chuyên cần. Học bài và làm bài tập đầy đủ.
Câu 12: Em đã rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ trong lao động và cuộc sống hằng ngày như thế nào?
A. Chỉ tham gia làm việc nhà khi bố mẹ nhắc.
B. Không ngại làm những việc khó. Luôn cố gắng hoàn thành công việc .
C. Chỉ làm những việc nhẹ nhàng khi có thời gian.
D. Việc khó thì bỏ lại nhờ người thân giúp đỡ.
Câu 13: Những điều nên làm phù hợp với Quy tắc ứng xử với thầy cô là?
A. Vô lễ với thầy cô giáo
B. Cư xử thiếu chừng mực với thầy cô giáo
C. Xây dựng lòng biết ơn, tôn sư trọng đạo
D. Thơ ơ, vô cảm khi thầy cô giáo cần sự giúp đỡ
Câu 14: Em sẽ làm gì nếu được giao một dự án trong học tập thuộc vào sở đoản (điểm yếu) của mình?
A. Có kế hoạch cụ thể, rõ ràng; nhờ giúp đỡ của thầy cô và bạn bè để hoàn thành dự án.
B. Giả ốm để xin phép giáo viên không làm bài tập/ dự án này.
C. Tìm cách tránh né dự án hoặc đẩy sang cho bạn khác trong nhóm, trong lớp làm thay.
D. Xin giáo viên đổi cho mình một dự án khác đúng theo sở trường của bản thân.
Câu 15: Bạn A là một học sinh mới chuyển trường đến lớp 7B nên còn rất rụt rè và nhút nhát. Nếu em là bạn của A, em sẽ giúp bạn như thế nào để bạn tự tin hơn?
A. Không giao tiếp với bạn vì chưa biết tính cách bạn thế nào.
B. Lôi kéo bạn khác cùng trêu bạn.
C. Tâm sự, gần gũi và rủ bạn tham gia vào các hoạt động.
D. Mặc kệ bạn, ai có thân người ấy lo.
Câu 16: Biện pháp nào không phù hợp để giải tỏa cảm xúc tiêu cực trong những biện pháp sau?

A. Đi dạo                                                           B. Hít thở sâu
C. Tìm ai đó để gây sự                                       D. Nghe một bài hát mình yêu thích.
Câu 17: Em cần làm gì để góp phần xây dựng lớp học thân thiện?
A. Tránh tham gia các hoạt động chung.          B. Giữ gìn vệ sinh lớp học và giúp đỡ bạn bè.
C. Chỉ quan tâm việc cá nhân.                          D. Không phối hợp với bạn khi làm việc nhóm.
Câu 18: Hành vi nào thể hiện thái độ tôn trọng thầy cô?
A. Ngắt lời thầy cô khi đang giảng bài.            B. Chăm chú lắng nghe và thực hiện yêu cầu.
C. Bỏ tiết học nếu thấy chán.                            D. Nói chuyện riêng trong giờ.
Câu 19: Khi tham gia hoạt động tập thể, thái độ nào phù hợp?
A. Hợp tác và hỗ trợ bạn bè.                            B. Không tham gia vì thấy phiền.
C. Đứng ngoài quan sát cho vui.                      D. Tham gia cho có mặt nhưng không làm gì.
Câu 20: Hành vi nào giúp tăng sự đoàn kết trong lớp?
A. Cạnh tranh không lành mạnh.                      B. Chia sẻ, hỗ trợ nhau khi học tập.
C. Chê bai bạn khi làm sai.                               D. Cố ý gây mâu thuẫn giữa các nhóm.
Câu 21: Khi mượn đồ dùng của bạn trong lớp, em cần:
A. Xin phép bạn và trả lại đúng thời gian.      B. Tự ý lấy dùng khi bạn không có mặt.
C. Dùng xong để ở đâu cũng được.                 D. Cho rằng mượn của bạn thân thì không cần trả.
Câu 22: Việc làm nào thể hiện tinh thần “tôn trọng nội quy trường lớp”?
A. Đi học trễ vì ngủ quên.                              B. Không tuân thủ quy định về đồng phục.
C. Thực hiện đúng các nội quy được đề ra.   D. Tự ý nghỉ học mà không xin phép.
Câu 23: Một lớp học thân thiện là lớp học:
A. Thường xuyên chia phe, cãi nhau.            B. Học sinh đoàn kết, giúp đỡ nhau.
C. Thờ ơ khi bạn gặp khó khăn.                    D. Tự do làm theo ý mình.
Câu 24: Khi có mâu thuẫn với bạn trong lớp, em nên:
A. Tránh mặt, không nói chuyện nữa.          B. Gây gổ, to tiếng để bảo vệ mình.
C. Kể xấu bạn với các bạn khác.                  D. Trao đổi thẳng thắn, tìm cách giải quyết hòa bình.
Câu 25: Em nên làm gì để giữ vệ sinh lớp học?
A. Bỏ rác đúng nơi quy định.                                     B. Để rác ở đâu cũng được nếu ít.
C. Chờ trực nhật làm, mình không cần giúp.             D. Chỉ dọn khi có giáo viên xuống kiểm tra.
Câu 26: Khi tham gia các phong trào của trường, điều quan trọng là:
A. Tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình.                     B. Tham gia cho có tên.
C. Làm qua loa để xong việc.                                    D. Chỉ chọn việc dễ.
Câu 27: Em xây dựng hình ảnh đẹp trong nhà trường bằng cách:
A. Đùa quá trớn hoặc gây phiền cho bạn bè, làm gián đoạn hoạt động học tập hoặc sinh hoạt chung
B. Nói chuyện tục tĩu, dùng lời lẽ thô tục để gây cười cho người khác, mặc dù biết không đúng.
C. Luôn sử dụng lời nói lịch sự, cư xử đúng mực, tôn trọng thầy cô và bạn bè trong mọi tình huống để tạo ấn tượng tích cực
D. Làm theo bạn bè ngay cả khi biết rõ hành vi đó không đúng, không dám từ chối hoặc bảo vệ quan điểm của bản thân.
Câu 28: Để hiểu rõ sở thích của mình, em nên:
A. Chỉ làm theo sở thích của bạn bè, bắt chước những gì bạn thích mà không tự khám phá điều mình thực sự quan tâm.
B. Chỉ làm những việc quen thuộc, tránh thử thách bản thân với những hoạt động mới hoặc khác lạ.
C. Tích cực thử sức ở nhiều hoạt động khác nhau, quan sát cảm giác, sự hứng thú và khả năng của bản thân để nhận biết sở thích thật sự.
D. Không cần tìm hiểu hay thử nghiệm, mặc định sở thích sẽ tự nhiên xuất hiện mà không cần nỗ lực khám phá.
Câu 29:  Khi muốn biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, em nên làm gì?
A. So sánh với bạn bè để xem ai giỏi hơn.
B. Tham gia các hoạt động và lắng nghe nhận xét từ thầy cô, bạn bè.
C. Không cần quan tâm, cứ làm theo cảm hứng.
D. Chỉ nghe ý kiến của một người duy nhất.
Câu 30: Em nhận biết cảm xúc của mình khi:
A. Chú ý suy nghĩ, phản ứng và thay đổi cơ thể.     B. Bỏ qua cảm xúc cho đỡ rắc rối.
C. Chỉ biết khi người khác nhắc.                              D. Phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng.
Câu 31: Một học sinh có tự tin là:
A. Luôn nghĩ mình giỏi hơn mọi người.             B. Tin vào khả năng của mình và dám thử thách. 
C. Không bao giờ nhận lỗi.                                 D. Chỉ làm việc khi chắc chắn sẽ thắng.
Câu 32: Kĩ năng tự nhận thức giúp em:
A. Không cần nghe góp ý.                                  B. Không còn mắc lỗi.
C. Luôn hơn người khác.                                    D. Hiểu mình là ai và mình cần gì.
Câu 33: Điều nào thể hiện khả năng ra quyết định đúng đắn?
A. Suy nghĩ kĩ, cân nhắc hậu quả.                       B. Quyết định vội vàng cho nhanh.
C. Hỏi bạn rồi làm theo bạn.                               D. Chọn cách dễ nhất.
Câu 34: Khi em biết rõ thế mạnh của mình, em sẽ:
A. Tham gia hoạt động phù hợp để phát triển.   B. Bỏ qua vì không quan trọng.
C. Không dám thể hiện trước người khác.          D. Giấu vì sợ bạn ganh tị.
Câu 35: Em có thể phát hiện năng lực của mình bằng cách:
A. Quan sát kết quả sau mỗi hoạt động.             B. So sánh với thần tượng trên mạng.
C. Chỉ nghe nhận xét từ một người.                   D. Không cần thử nghiệm hoạt động nào.
Câu 36: Khi nhận ra điểm hạn chế, em nên:
A. Buông bỏ vì thấy khó.                                   B. Tìm cách cải thiện từng bước.
C. Tự trách mình quá nhiều.                              D. Nghĩ rằng không thể thay đổi.
Câu 37: Hành vi nào giúp em hiểu rõ mục tiêu cá nhân?
A Để mọi thứ tự nhiên.                                      B. Viết ra điều mình muốn đạt được.
C. Làm theo suy nghĩ nhất thời.                        D. Không cần mục tiêu.
Câu 38: Để xây dựng hình ảnh bản thân tích cực, em cần:
A. Thái độ chân thành, cư xử đúng mực.          B. Tỏ ra hoàn hảo để mọi người khen.
C. Giấu mọi khuyết điểm bằng cách nói dối.    D. Chỉ thể hiện mặt mạnh.
Câu 39: Em thể hiện trách nhiệm với sức khỏe bằng cách:
A. Ăn uống điều độ, tập luyện phù hợp.           B. Thức khuya xem phim.
C. Ăn uống thất thường.                                    D. Lười vận động.
Câu 40: Khi thực hiện nhiệm vụ được giao, em cần:
A. Hoàn thành đúng hạn và đúng yêu cầu.       B. Để đó không làm cũng không báo lại.
C. Nhờ bạn làm thay.                                        D. Chỉ làm khi có người nhắc.
Câu 41: Em bảo vệ bản thân trong môi trường mạng bằng cách:
A. Kết bạn bừa bãi với người lạ.                     B. Không chia sẻ thông tin cá nhân. 
C. Chia sẻ mật khẩu cho bạn thân.                  D. Tin mọi thông tin trên mạng.
Câu 42: Khi nhận lỗi, em nên:
A. Giấu nhẹm để không ai biết.                       B. Đổ lỗi cho bạn.
C. Thẳng thắn thừa nhận và sửa chữa.             D. Tỏ thái độ bực bội.
Câu 43: Hành vi tự chăm sóc tốt là:
A. Tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân mỗi ngày.      B. Chờ bố mẹ chuẩn bị hộ.
C. Bỏ quên đồ cũng không sao.                         D. Không bao giờ dọn chỗ ngủ.
Câu 44: Để cân bằng học – chơi, em cần:
A. Học liên tục không nghỉ.                               B. Chỉ học khi có kiểm tra.
C. Suốt ngày chơi game.                                    D. Lập thời gian biểu hợp lý.                             
Câu 45: Khi bị tổn thương tinh thần, em nên:
A. Chia sẻ với người tin cậy.                             B. Giấu hoàn toàn trong lòng.
C. Trút giận lên người khác.                              D. Tự trách mình.
Câu 46: Sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm là:
A. Kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.       B. Đăng gì mình thích không cần suy nghĩ.
C. Bình luận ác ý cho vui.                                  D. Chia sẻ thông tin riêng của người khác.
Câu 47: Em quản lý thời gian hiệu quả khi:
A. Làm việc nào thích trước.                               B. Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc.
C. Làm cùng lúc nhiều việc dẫn đến rối.             D. Không cần kế hoạch.
Câu 48: Khi thấy bạn gặp nguy hiểm, em nên:
A. Báo ngay cho người lớn.                                 B. Đứng xem.
C. Cười vì nghĩ bạn đùa.                                      D. Bỏ đi vì không liên quan.
Câu 49: Trách nhiệm trong sử dụng đồ dùng học tập:
A. Giữ gìn cẩn thận, không làm hỏng.                 B. Cứ dùng thoải mái, hỏng thì mua lại.
C. Cho rằng đồ của trường thì không cần giữ.     D. Tránh mang đồ khi không thích.
Câu 50: Em rèn thói quen tự học bằng cách:
A. Học đều đặn mỗi ngày.                                   B. Chỉ học khi có bài kiểm tra.
C. Phụ thuộc hoàn toàn vào bạn.                         D. Không học cũng không sao.
Câu 51: Để tăng khả năng tập trung, em nên:
A. Ngồi học nơi yên tĩnh.                                    B. Vừa học vừa xem điện thoại.
C. Học trong lúc buồn ngủ.                                 D. Liên tục đổi chỗ ngồi.
Câu 52: Rèn luyện ý chí là khi em:
A. Kiên trì hoàn thành mục tiêu đặt ra.               B. Bỏ cuộc khi gặp khó.
C. Chờ người khác thúc giục.                             D. Làm việc theo cảm hứng.
Câu 53: Một học sinh biết đặt mục tiêu học tập là:
A. Mục tiêu quá sức và không khả thi.       B. Không cần mục tiêu.
C. Chỉ đặt mục tiêu cho vui.                       D. Xác định mục tiêu rõ ràng và kế hoạch thực hiện.
Câu 54: Rèn tính trung thực trong học tập bằng cách:
A. Nhờ người khác làm bài hộ.                   B. Hỏi đáp án của bạn trong giờ thi.
C. Viết lời gian dối để được điểm cao.        D. Không quay cóp trong kiểm tra.
Câu 55: Tự tạo động lực học tập bằng cách:
A. Chỉ bắt đầu học tập hoặc ôn luyện khi nhận điểm kém hoặc bị nhắc nhở, không chủ động trước đó.
B. Chờ bố mẹ nhắc nhở hoặc thúc giục mới bắt đầu học tập, không chủ động tự tạo động lực cho bản thân.
C. Tự khen thưởng bản thân bằng cách ghi nhận, tặng quà nhỏ hoặc làm điều mình thích mỗi khi hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, nhằm khích lệ tinh thần học tập.
D. Liên tục so sánh bản thân với bạn bè và cảm thấy chán nản, mất hứng thú học tập nếu thấy mình không bằng người khác.
Câu 56: Kĩ năng giải quyết vấn đề giúp em:
A. Chỉ làm cho bản thân cảm thấy lo lắng thêm, mất thời gian và tinh thần mà không đưa ra được hướng giải quyết.
B. Chủ động xác định nguyên nhân, tìm nhiều giải pháp và thử áp dụng để vượt qua khó khăn một cách hiệu quả, thay vì bỏ cuộc hoặc phụ thuộc vào người khác.
C. Luôn phụ thuộc vào người khác giải quyết thay cho mình, không tự tìm cách xử lý vấn đề.
D. Tránh né mọi vấn đề, không đối mặt và bỏ qua mọi khó khăn xảy ra.
Câu 57: Để rèn sức khỏe, em cần:
A. Thức khuya thường xuyên, ngủ không đủ giấc, ảnh hưởng đến sức khỏe.
B. Ngồi cả ngày, ít vận động và bỏ qua các bài tập thể lực cần thiết.
C. Tham gia các hoạt động thể thao và tập luyện phù hợp với thể trạng, kết hợp ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để nâng cao sức khỏe toàn diện.
D. Chỉ ăn đồ ngọt hoặc thức ăn nhanh mà không quan tâm đến dinh dưỡng cân bằng.
Câu 58: Rèn kĩ năng hợp tác nhóm bằng cách:
A. Không trao đổi ý kiến, giữ im lặng trong suốt quá trình làm việc nhóm.B. Tự làm tất cả công việc một mình vì không tin tưởng các bạn trong nhóm.
C. Đùn đẩy phần việc cho người khác làm thay, không đóng góp công sức của bản thân.
D. Lắng nghe ý kiến của các bạn, chia sẻ quan điểm cá nhân, tôn trọng và cùng phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ chung một cách hiệu quả.
Câu 59: Rèn sự tự tin khi thuyết trình bằng cách:
A. Chuẩn bị kỹ nội dung, luyện tập trình bày nhiều lần trước gương hoặc bạn bè, điều chỉnh giọng nói và cử chỉ để tự tin khi đứng trước lớp.
B. Không chuẩn bị gì, chỉ nói theo cảm hứng mà không có kế hoạch, dễ lúng túng khi thuyết trình.
C. Sợ hãi, không dám đứng lên trình bày hoặc từ chối tham gia thuyết trình.
D. Nói thật nhanh, đọc vội vàng để kết thúc nhanh mà không chú ý đến nội dung.
Câu 60: Để kiên trì với mục tiêu dài hạn, em cần:
A. Bỏ cuộc ngay khi gặp khó khăn hoặc thử thách, không duy trì nỗ lực đến cuối cùng.
B. Lập kế hoạch cụ thể, theo dõi tiến trình, điều chỉnh phương pháp khi cần thiết và duy trì nỗ lực đều đặn để đạt mục tiêu cuối cùng.
C. Chỉ tập trung vào mục tiêu trong vài ngày đầu, sau đó bỏ qua và không theo dõi tiếp.
D. Chờ người khác nhắc nhở hoặc thúc ép mới thực hiện, không chủ động duy trì nỗ lực.
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